
Biểu 01-NSTT

Thu hồi 

vốn đã 

ứng trước

Trả 

nợ 

XDCB

Thu hồi 

vốn đã ứng 

trước

Trả nợ 

XDCB

1 2 10  11  12  13 14 15 16 17  18 19 20 21 22

TỔNG SỐ         190,858       122,858 

A Đã bố trí trong KH từ đầu năm          758,651       529,113        588,105       72,556         190,858              -          -         122,858                -                    -           (68,000)                                 -   

I Công trình khởi công mới            87,540         87,540        233,421              -                -          -                                   -   

I.1 Lĩnh vực giao thông - hạ tầng kỹ thuật            59,136         59,136          59,136              -                -          -                                   -   

1
Chỉnh trang Đường Cách Mạng tháng 8 nối dài (đoạn từ đường 

Nguyễn Đình Chiểu - đường Rạch Bảy)

1821/QĐ-UBND ngày 

12/10/2022
           59,136         59,136 59,136         6,600                     6,600                    - 

Dự kiến tháng 06 khởi 

công, tháng 05 phê 

duyệt phương án 19,8 

tỷ thanh toán 30% xây 

lắp, tiền đền bù đã 

phân bổ trong nguồn 

NSTT

I.2 Lĩnh vực Trụ sở cơ quan QLNN              7,256           7,256            8,000              -                -   

1 Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng phường 6
2130/QĐ-UBND ngày 

25/11/2022
             7,256           7,256 8,000          1,000                     1,000                    - 

Dự kiến tháng 6 khởi 

công, thanh toán 30% 

xây lắp

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc trên địa bàn Thành phố            11,000         11,000            7,000              -                -   

1 Kho lưu trữ thành phố Cao Lãnh
2320/QĐ-UBND 

ngày20/12/2022
11,000                  11,000 7,000          50                               50                    - 

Dự kiến tháng 10 khởi 

công, thanh toán 30% 

xây lắp

I.3 Lĩnh vực Giáo dục            21,148         21,148          21,148              -   

1 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (giai đoạn 3)
2319/QĐ-UBND ngày 

20/12/2022
           21,148         21,148          21,148 50                               50                    - 

Dự kiến tháng 10 khởi 

công, thanh toán 30% 

xây lắp

I.4 Các khu dân cư                   -                   -          145,137              -   

1 Khu dân cư Mỹ Thượng        145,137 80,000                 12,000         (68,000)

 Trong NQ 66 Trung 

hạn 21-25 là 145.137 

trong đó NSTP : 

53,137 tỷ, vốn vay tín 

dụng: 92 tỷ 

II Công trình chuyển tiếp          671,111       441,573        354,684       72,556              -          -   

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ NĂM 2023 DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ (NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG)

(Kèm theo Nghị quyết  số 89/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2024 

của Thường trực HĐND Thành phố

_____________

ĐVT: Triệu đồng

Quyết định đầu tư dự án
Kế hoạch vốn 

năm 2023

Kế hoạch vốn 

năm 2023 sau điều chỉnh

Vốn đã 

thanh 

toán từ 

khởi công 

đến hết 

KH năm 

trước

Tổng số

Trong đó: Trong đó:

Stt Nội dung

Số, ngày, tháng, năm  Tổng số 

 Trong đó: 

phần vốn 

NSNN 

 Kế hoạch 

vốn đầu tư 

công trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025 

 Tổng số 

Chênh lệnh 

(+/-)
Ghi chú
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Biểu 01-NSTT

Thu hồi 

vốn đã 

ứng trước

Trả 

nợ 

XDCB

Thu hồi 

vốn đã ứng 

trước

Trả nợ 

XDCB

Quyết định đầu tư dự án
Kế hoạch vốn 

năm 2023

Kế hoạch vốn 

năm 2023 sau điều chỉnh

Vốn đã 

thanh 

toán từ 

khởi công 

đến hết 

KH năm 

trước

Tổng số

Trong đó: Trong đó:

Stt Nội dung

Số, ngày, tháng, năm  Tổng số 

 Trong đó: 

phần vốn 

NSNN 

 Kế hoạch 

vốn đầu tư 

công trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025 

 Tổng số 

Chênh lệnh 

(+/-)
Ghi chú

II.1 Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật 638,504        408,966      319,622       64,829     -          -     

1
Mở rộng đường Ngô Quyền (GĐ1)Từ cầu Vàm Đình đến cầu Sở

Tư pháp

 Số 2651/QĐ-UBND 

Ngày 17/12/2021
50,708          50,708        50,745         603          800              800                               - 

TT chi phí khác, dự 

kiến tháng 05 phê 

duyệt phương án 3,2 

tỷ, tiền đền bù đã phân 

bổ nguồn  NSTT

2 Đường cống Hồ Chúa Cang qua bến đò Mỹ An Hưng B
 Số 2652/QĐ-UBND 

Ngày 17/12/2021
79,407          79,407        124,680       697          5,500           5,500                            - 

Dự kiến tháng 

04/2023 phê duyệt 

25,5 tỷ

3 Đường Nguyễn Văn Sớm ( Từ cống Ông Sủng - Sáu Của)
 Số 2500/QĐ-UBND 

Ngày 26/11/2021
16,582          16,582        18,665         2,177       2,000           2,000                            - 

Khối lượng hoàn 

thành 50% xây lắp, dự 

kiến tháng 04 phê 

duyệt PA 9,8 tỷ, tiền 

đền bù đã phân bổ 

4
Các tuyến đường khu tái định cư Trường Cao đẳng cộng đồng 

(đường số 1, đường số 3, đường số 5)

Số 568/QĐ-UBND

ngày 27/9/2019, số

2842/QĐ-UBND ngày

31/12/2021, số

475/QĐ-UBND ngày

18/03/2022

18,067          18,067        19,264         6,278       3,200           3,200                            - Hoàn thành 100%

5 Đường Lê Đại Hành Gđ 3 (đoạn từ Phù Đổng- QL 30)

 Số 658/QĐ-UBND

ngày 30/10/2019; số

2759/QĐ_UBND

ngày 31/12/2020; số

2841/QĐ-UBND ngày

31/12/2021;

2105/QĐ-UBND ngày

21/11/2022

           79,430 79,430        79,557         40,850     21,000         21,000                          - 

Dự kiến tháng 

06/2023 phê duyệt 42 

tỷ, vì vượt tổng mức 

đầu tư nên đền ghị ghi 

vốn 37,5 tỷ

Giải ngân vốn tỉnh 

38,5 tỷ

Vốn thành phố: 2,350 

tỷ

6
Đường Nguyễn Văn Tre (đoạn đường Nguyễn Thái Học - đường 

Thiên Hộ Dương)

NQ 06/NQ-HĐND

15/4/22; 652/QĐ-

UBND 25/4/22
113,794        11,000         11,000                          - 

7
Dự án khắc phục ô nhiễm môi trường nước thải và chỉnh trang đô 

thị đoạn Kênh Cũ, Phường 11

Số 1511/QĐ-UBND

ngày 30/8/22;

1603/QĐ-UBND

13/9/22 21,582          21,582        

2,000           2,000                            - 

8
Nâng cấp đường Điện Biện Phủ (đường tránh QL30 - cầu Ông 

Hoành) 45,001          45,001        
9,500           9,500                            - 

Page 2 of 4



Biểu 01-NSTT

Thu hồi 

vốn đã 

ứng trước

Trả 

nợ 

XDCB

Thu hồi 

vốn đã ứng 

trước

Trả nợ 

XDCB

Quyết định đầu tư dự án
Kế hoạch vốn 

năm 2023

Kế hoạch vốn 

năm 2023 sau điều chỉnh

Vốn đã 

thanh 

toán từ 

khởi công 

đến hết 

KH năm 

trước

Tổng số

Trong đó: Trong đó:

Stt Nội dung

Số, ngày, tháng, năm  Tổng số 

 Trong đó: 

phần vốn 

NSNN 

 Kế hoạch 

vốn đầu tư 

công trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025 

 Tổng số 

Chênh lệnh 

(+/-)
Ghi chú

9
Mở rộng đường Phạm Hữu Lầu - đoạn từ cầu Cái Tôm đến nút 

giao Tân Việt Hòa (đối ứng vốn Tỉnh hỗ trợ)

1331a/QĐ-UBND

31/10/2018; 1938/QĐ-

UBND-HC ngày

21/12/2021 của UB

Tỉnh

82,474          82,474        8,000           8,000                            - 

10 Đường Lê Thị Kính
1624/QĐ-UBND ngày

16/9/22; 

52,118          

17,300         17,300                          - 

11 Mở rộng đường Mai Văn Khải (đoạn từ cầu Bà Vại - cầu Ba Sao)

709/QĐ-UBND ngày

06/5/22; 

đang trình PD đ/c
63,626          

9,900           9,900                            - 

II.2 Lĩnh vực Giáo dục 32,607          32,607        35,062         7,728       -          -     

1 Trường mầm non Hương Sen
 số:2106/QĐ-UBND

Ngày 18/10/2021 
20,068          20,068        20,068         3,728       50                50                                 - 

Dự kiến tháng 10 phê 

duyệt PA

Đã giải ngân vốn tỉnh: 

3,7 tỷ

Đã giải ngân vốn 

thành phố: 27,862 

triệu 

Kế hoạch 2023 vốn 

tỉnh: 4 tỷ

2 Trường tiểu học Tịnh Thới
 số:2520/QĐ-UBND

Ngày 29/11/2021 
12,539          12,539        14,994         4,000       3,500           3,500                            - 

Hoàn thành 100%

Đã giải ngân vốn tỉnh: 

4 tỷ

Kế hoạch 2023 vốn 

III Bố trí tất toán vốn hoàn thành 9,408           9,408                            - 
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Biểu 02 - SDĐ

Thu hồi 

vốn đã 

ứng 

trước

Trả nợ 

XDCB

Thu hồi 

vốn đã 

ứng 

trước

Trả nợ 

XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TỔNG SỐ

A Đã bố trí trong KH từ đầu năm            121,889         121,889            125,305            43,550            22,261           -        22,261 

I Công trình chuyển tiếp            121,889         121,889            125,305            43,550            17,041           -           - 

I.I Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật 121,889          121,889       125,305           43,550          17,041           -         -         

1
Dự án khắc phục ô nhiễm môi trường nước thải 

và chỉnh trang đô thị đoạn Kênh Cũ, Phường 11
Phường 11 KBNNĐT

Ban 

QLDA&PTQ

Đ

7929834 312
SLMB, xây dựng 

HTKT

2022-

2023

 2649/QĐ-UBND 

Ngày 16/12/2021 
21,582            21,582                      21,951              2,500 5,700            7,100        1,400     

Dự kiến 

tháng 4 

duyệt 

Phương án 

7,4 tỷ, Tháng 

6 sẽ phê 

2 Cầu Rạch Chanh
 Mỹ Phú

- Mỹ Trà
KBNNĐT

Ban 

QLDA&PTQ

Đ

7923223 292
BTCT, tải trọng 

H=HL93

2022-

2023

 2648/QĐ-UBND 

Ngày 16/12/2021 
24,914            24,914                      25,007              6,000 3,000            3,500        500        

Thời gian 

hoàn thành 

2023

3 Cầu Mương Khai Mỹ Trà KBNNĐT

Ban 

QLDA&PTQ

Đ

7926421 292
BTCT, tải trọng 

H=HL93

2022-

2023

 2650/QĐ-UBND 

Ngày 17/12/2021 
30,393            30,393                      30,525              9,300 3,000            3,400        400        

Thời gian 

hoàn thành 

2023

4
Nâng cấp đường Điện Biện Phủ (đường tránh 

QL30 - cầu Ông Hoành)
xã Mỹ Trà KBNNĐT

Ban 

QLDA&PTQ

Đ

7887779 292

MCN (4-7-4) mặt 

đường nhựa, trục 

đơn 10 tấn, HTKT 

(cống thoát nước, 

vỉa hè, chiếu sáng)

2021- 2023

 2033/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2020; 

2117/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2022 

45,001          45,001                     47,822            25,750 3,000            3,000        -         

Dự kiến giải 

ngân đến 

31/12/2013

5

Mở rộng đường Phạm Hữu Lầu - đoạn từ cầu 

Cái Tôm đến nút giao Tân Việt Hòa (đối ứng 

vốn Tỉnh hỗ trợ)

Phường 6 KBNNĐT
BQLDA & 

PTQĐTP
7683121 292

Nền, mặt đường, vỉa 

hè, cống thoát nước, 

cầu Tân Việt Hòa

 2018-2023

1331a/QĐ-

UBND 

31/10/2018; 

1938/QĐ-UBND-

HC ngày 

21/12/2021 của 

82,474            82,474         82,474             59,000          2,341            41             (2,300)    

Dự kiến 

tháng 04 đầu 

thầu, tháng 

06 khởi công

II Bố trí tất toán vốn hoàn thành 5,220            5,220        (0)           

Đường Thiên Hộ Dương nối dài và Nguyễn 

Văn Tre nối dài
 1,118 

Cầu và đường vào UBND xã Mỹ Ngãi  1,930 

Các tuyến đường xung quanh Khu liên hợp thể 

dục thể thao Tỉnh
1,134            

Đường Bà Triệu 1,038

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ NĂM 2023 DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ (NGUỒN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT)

(Kèm theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2024

của Thường trực HĐND Thành phố

Đơn vị: Triệu đồng

Quyết định đầu tư dự án
Kế hoạch vốn  

năm 2023

Kế hoạch vốn  

năm 2023 sau điều chỉnh
Kế hoạch vốn 

đầu tư công 

trung hạn giai 

đoạn 2021-

2025

Vốn đã 

thanh toán 

từ khởi công 

đến hết kế 

hoạch năm 

trước

Tổng số

Trong đó:

*. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch phân khai danh mục trình UBND Thành phố quyết định

Stt Nội dung
Địa điểm 

xây dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản của 

dự án

Chủ đầu tư
Mã số dự 

án đầu tư

Mã 

ngành 

 kinh 

tế

Qui mô công trình

Thời gian 

khởi công và 

hoàn thành Số, ngày, tháng, 

năm
Tổng số

Trong đó: 

phần vốn 

NSNN

Tổng số

Chênh 

lệch (+/-)

Ghi chú
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